
Tuần 06 (Từ ngày 13/10/2026 đến ngày 17/10/2025)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/10 

Sáng 

 1 16 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ:  Cuộc phiêu lưu của sách, 

bút.  Chuyên đề: Hoạt cảnh lịch sử Chào mừng 

ngày giải phóng Thủ đô 10/10; 

Máy chiếu 

BGĐT 

2 36 Tiếng Việt Bài 11: Đọc: Tập làm văn BGĐT,BN 

3 21 Tiếng Anh Review 1 – Part 3  

4 26 Toán Bài 11: Hàng và lớp (Tiết 3) BGĐT,BN 

Chiều 5 37 Tiếng Việt Luyện từ và câu: LT về Động từ BGĐT,BN 

6 11 LS - ĐL 

Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc - tiết 2 
- Cập nhật địa giới hành chính sau sáp nhập: Trang 26) 

Mục Em có biết?  

+ Thị trấn Mù Cang Chải ( Lào Cai) nay là xã Mù Cang 

Chải (Yên Bái ) 

+ Hoàng Su Phì ( Hà Giang) nay thuộc Tuyên Quang 

 

 

BGĐT,BN 

7 7 Mỹ thuật Bài 1: Tranh vẽ với các hình nối tiếp nhau – Tiết 2  

14/10 

Sáng 

1 38 Tiếng Việt Viết  Viết bài văn thuật lại một sự việc   BGĐT,BN 

2 27 

 

 

Toán 

Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu  (Tiết 1)  

Tích hợp GDKNCDS vào phần vận dụng : Tìm số dân 

của Nhật Bản, Việt Nam, In-đô-nê- xi-a của năm 2023 và 

so sánh về sự tăng trưởng dân số của các nước sau 2 

năm. 

BGĐT,BN 

3 12 LS & ĐL 
Bài 5: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc - tiết 3 
BGĐT,BN 

4 6 Âm nhạc  
- Ôn bài hát: Chim sáo 

- Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ gõ hoặc nhạc cụ giai điệu 
 

Chiều 

5 17 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kĩ năng đặc câu hỏi 

để tìm hiểu thông tin 
BGĐT,BN 

6 22 Tiếng Anh Review 1 – Part 4  

7 3 Bổ trợ KT Ôn tập củng cố KT BGĐT,BN 

 

Tư 

15/10 

Sáng 

1 6 Tin học 
Bài 6: Tác hại khi xem  những trang web không  phù 

hợp lứa tuổi và không nên xem 
BGĐT,BN 

2 39 Tiếng Việt 

Bài 12: Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi 

GDMT- KNS: Biết trồng và chăm sóc cây cối góp 

phần bảo vệ môi trường sống. 

BGĐT,BN 

3 40 

 

Tiếng Việt 
Bài 8: Đọc: Nhà phát minh 6 tuổi 

Tiết 2 KNS: Biết được biểu hiện của tư duy sáng 

tạo và nguyên nhân dẫn đến thiếu tính sáng tạo. 

BGĐT,BN 

4 28 Toán Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu  (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 

5 11 TA liên kết Unit 2 Part 3  

6 13 GDTC Bài 3: : Đi đều vòng sau (Tiết 2)  

7 6 Toán TA 
Comparing & arranging numbers (So sánh và sắp 

xếp các số) 
 

Sáng 1 23 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 1  



Năm

16/10 

2 41 Công nghệ  

Bài 2: Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (Tiết 3)     

KNS: Biết một số loại hoa, cây cảnh phổ biến để có 

ý thức bảo vệ và chăm sóc cây xanh. 

BGĐT,BN 

3 29 Tiếng Việt 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể lại một câu 

chuyện  
BGĐ,BNT 

4 11 Khoa học 
Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 1) 

LGPTTNTT: Bài: TNGT do sét đánh 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 6 

Đạo đức  Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn ( Tiết 2) 
Quyền con người: Quyền được bảo vệ chống lại bạo lực, 

lạm dụng và sao nhãng đối với trẻ em.Quyền được bảo 

vệ đặc biệt đối với trẻ em không gia đình.Quyền được 

bảo vệ không bị bóc lột về kinh tế, làm những công việc 

nặng nhọc, độc hại.Quyền được bảo vệ khỏi sự phân biệt 

đối xử.Bổn phận đối với cộng đồng, xã hội 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội dung số 

thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản trên Internet về 

những tấm gương luôn ủng hộ, giúp đỡ người gặp khó 

khăn. 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh ảnh, văn 

bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, biên tập. 

BGĐT,BN 

6 12 T Anh LK Unit 2 Part 3  

7 6 Toán Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu  (Tiết 3) BGĐT,BN 

Sáu 

17/10 

Sáng 

1 42 
 

 Tiếng Việt 

Đọc mở rộng: Đọc bài thơ, bài văn viết về những 

trải nghiệm trong cuộc sống, 
BGĐT,BN 

2 30 

 

Toán 
Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn             

Tích hợp GDKNCDS ở phần vận dụng: HS tự tìm kiếm thông 

tin dân số của phườn Phúc Lợi năm 2025 là 66 795 người ( 

Theo Hanoionline) 

BGĐT,GN 

3 12 GDTC Bài 3: : Đi đều vòng sau (Tiết 3)  

4 12 Khoa học 

Bài 6: Gió, bão và phòng chống bão (Tiết 2) 

KNS:Biết một số biện pháp xử lí tình huống khi có 

mưa to, sấm sét 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 18 HĐTN 

 Sinh hoạt theo chủ đề: Rèn luyện tư duy khoa học, 

Sơ kết tuần 

GDNSTLVM: Giới thiệu tổng quan về chương trình 

tài liệu GDNSTLVM y 

BGĐT,BN 

6 24 Tiếng Anh Unit 3: On the farm - Lesson 1  

7 6 Kĩ năng 

sống  
Phòng tránh xâm hại tình dục ( Tiết 2) BGĐT,BN 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24  

                         PHT kí duyệt  

 

 

                 Nguyễn Thị Thu Hà 

 

Ngày 01 tháng 10  năm 2025 

 

Tổ trưởng 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 


